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	Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1: (0,5 điểm) Vật nào dưới đây là vật phát sáng? [image: ]
[image: ][image: ][image: ]

    
                                                                                                                                                                                              
           A                                          B                                C                                        D
Câu 2: (0,5 điểm) Ánh sáng truyền đi như thế nào?  
A. Ánh sáng truyền đều toả tròn trong không khí.
B. Ánh sáng truyền trong không khí theo đường cong.
C. Ánh sáng truyền trong không khí theo đường thẳng.
D. Ánh sáng truyền thẳng và xuyên qua tất cả mọi vật.
Câu 3: (0,5 điểm) Ánh sáng truyền được qua những vật nào? 
A. Tấm gỗ, chậu thủy tinh, tấm kính
B. Áo len, hồ nước trong, bức tường
C. Chậu thủy tinh, tấm kính, mặt nước trong
D. Mành che nắng, bức tường, chậu thủy tinh
Câu 4: (0,5 điểm) Tính chất nào sau đây không phải của nước? 
         	A. Nước không màu, không mùi, không vị.
		B. Nước không có hình dạng nhất định.
		C. Nước chảy từ cao xuống thấp, lan ra mọi phía.
          D. Nước thấm qua và tất cả mọi vật và hoà tan các chất.
Câu 5: (0,5 điểm) Không khí gồm hai thành phần chính nào? 
A. Khí ô-xi và khí các-bô-níc                         B. Khí ô-xi và khí ni tơ
   	C. Khí các-bô-níc và khí ni tơ                        D. Khí ô-xi và hơi nước
Câu 6: (0,5 điểm) Hệ thống sục không khí vào nước ở các đầm nuôi tôm, cá có tác dụng gì? 
A. Tăng lượng nước 				B. Giảm lượng nước 
C. Tăng lượng không khí                               D. Giảm lượng không khí
Câu 7: (1 điểm) Đánh dấu X vào ô trống trước ý nêu đúng vai trò của không khí đối với sự sống: 
		A. Không khí giúp ta nhìn rõ mọi vật.

		B. Không khí duy trì sự cháy và sự sống. 


		C. Không khí bị ô nhiễm gây nhiều bệnh.
		D. Không khí có khắp mọi nơi xung quanh ta.

Câu 8: (1 điểm) Đúng ghi Đ; Sai ghi S vào ô trống. 
A. Âm thanh truyền trong chất rắn nhanh hơn chất lỏng.

B. Âm thanh truyền trong chất lỏng chậm hơn chất khí. 

C. Âm thanh truyền trong chất khí nhanh hơn chất rắn.

D. Âm thanh truyền trong chất lỏng nhanh hơn chất khí.

Câu 9: (2 điểm) Hãy điền các từ: lạnh, toả nhiệt, nhiệt kế, thấp, nhiệt độ, thu nhiệt, nóng vào các chỗ chấm trong các câu dưới đây cho phù hợp.
	Vật nóng hơn thì có (1)................................ cao hơn, vật lạnh hơn thì có nhiệt độ (2)…………………. hơn. (3)……………….. là dụng cụ để đo nhiệt độ. Nhiệt truyền từ vật (4)………..………. sang vật (5)…………..………. hơn. Khi đó vật có (6)................................. cao hơn (7)…………………. nên lạnh đi, vật có nhiệt độ thấp hơn (8)..................................... nên nóng lên.
Câu 10: 
a) (1 điểm) Nêu một số nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí. 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
b) (1 điểm) Kể ít nhất 2 việc em đã làm để bảo vệ bầu không khí trong lành và cho biết ý nghĩa của những việc làm đó.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 11: (1 điểm) An định đổ đầy nước vào một chai thuỷ tinh rồi nút chặt lại và bỏ vào ngăn nước đá của tủ lạnh. Bình ngăn không cho An làm như vậy vì rất nguy hiểm. Em hãy giải thích vì sao?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024- 2025
Môn: Khoa học - Lớp 4

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	A
	0,5

	2
	C
	0,5

	3
	C
	0,5

	4
	D
	0,5

	5
	B
	0,5

	6
	C
	0,5

	7
	B
	1

	8
	Điền đúng mỗi ô trống 0,25đ (Đ-S-S-Đ)
	1

	9
	Điền đúng mỗi từ 0,25đ (nhiệt độ, thấp, nhiệt kế, nóng, lạnh, nhiệt độ, toả nhiệt, thu nhiệt) 
	2

	10
	a) (1 điểm) Nêu một số nguyên nhân gây ra ô nhiễm không khí. (Khí thải từ các nhà máy và các phương tiện giao thông, đốt than và rơm rạ, đổ rác bừa bãi, ....).
b) (1 điểm) Kể ít nhất 2 việc em đã làm để bảo vệ bầu không khí trong lành và cho biết ý nghĩa của những việc làm đó. (- Đổ rác, đi vệ sinh đúng nơi quy định – giúp ngăn chặn rác thải, mùi hôi làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, giúp bảo vệ môi trường, bảo vệ bầu không khí trong lành) 
- Trồng cây xanh ở nhà (trường) - góp phần bảo vệ môi trường, giúp gia đình (trường học) có thêm không gian xanh tạo bầu không khí trong lành)….
	2

	11
	Vì khi đổ đầy nước rồi nút chặt bỏ vào ngăn đá, nước khi đó sẽ đông đặc lại thành nước đá làm thể tích tăng, có thể gây vỡ chai nên gây nguy hiểm.
	1


* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
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